


Giao diện điều khiển và cổng kết nối

(1) Công tắc nguồn (Chờ/Bật) .......... trang 12
Để bật hoặc chuyển nhạc cụ sang chế độ chờ.
(2) Núm vặn [MASTER VOLUME] .......... trang 12
Để điều chỉnh âm lượng của toàn bộ âm thanh bàn
phím.
(3) Nút [DEMO/SONG] .......... trang 19, 24
Để phát các Bài hát Demo và các Bài hát cài đặt sẵn.
(4) Nút [PIANO/VOICE] .......... trang 18, 20, 22
Để chọn một Voice (âm sắc) duy nhất, hai Voice để chơi
chồng lớp hoặc một Voice Reverb.
(5) Nút [METRONOME] .......... trang 17
Để bắt đầu hoặc dừng máy đếm nhịp.
(6) Các nút [+R], [-L] .......... trang 17, 18, 24, 25
Nhìn chung, các nút này dùng để chọn Voice tiếp theo
hoặc Voice trước đó.
Trong khi phát lại Bài hát (Song), các nút này dùng để
chọn Bài hát tiếp theo hoặc trước đó, và (trong khi nhấn
giữ nút [PLAY]) để bật/tắt phần nhạc của tay phải và tay
trái một cách riêng biệt.
Trong khi phát lại Metronome (máy đếm nhịp), các nút
này dùng để tăng hoặc giảm Tempo (nhịp độ).
(7) Nút [REC] .......... trang 26
Để ghi lại phần trình diễn trên bàn phím của bạn.
(8) Nút [PLAY] .......... trang 26
Để phát lại phần trình diễn đã được ghi.

(9) Nút [FUNCTION] .......... trang 16, 21

Nhấn giữ đồng thời cả nút [DEMO/SONG] và [PIANO/VOICE]

cho phép bạn thay đổi các cài đặt khác nhau, bao gồm các

thông số MIDI, Transpose (dịch cung), v.v.

(10) Các giắc cắm [PHONES] .......... trang 13

Ðể kết nối một bộ tai nghe stereo tiêu chuẩn.

(11) Cổng [USB TO HOST]

Ðể kết nối với máy tính hoặc thiết bị thông minh như

iPhone/iPad. Ðể biết chi tiết về kết nối, vui lòng tham khảo

"Hướng dẫn Kết nối iPhone/iPad" trên trang web. Ðể biết

hướng dẫn sử dụng MIDI, hãy tham khảo "Sổ tay tham chiếu

MIDI" trực tuyến.

LƯU Ý

Sử dụng cáp USB loại AB có chiều dài dưới 3 mét. Không thể

sử dụng cáp USB 3.0.

(12) Giắc cắm [TO PEDAL] .......... trang 31

Ðể kết nối dây pedal.

(13) Giắc cắm DC IN .......... trang 12

Ðể kết nối bộ đổi nguồn AC.

(14) Các Pedal .......... trang 15

Ðể điều khiển biểu cảm và độ vang, giống như trên đàn piano

cơ.

Giao diện điều khiển và cổng kết nối
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Thiết lập

Nắp phím đàn
Để mở nắp phím đàn:
Nâng nhẹ nắp đàn, sau đó đẩy và trượt nó vào phía
trong cho đến hết.

Để đóng nắp phím đàn:
Trượt nắp đàn về phía bạn và nhẹ nhàng hạ xuống
để che các phím đàn.

THẬN TRỌNG
Hãy cẩn thận để tránh kẹt ngón tay (của bạn hoặc
người khác, đặc biệt là trẻ em) giữa nắp đàn và
bộ phận chính.

Không đặt các vật, chẳng hạn như một miếng kim
loại hoặc giấy, lên trên nắp đàn. Các vật nhỏ có
thể rơi vào bên trong bộ phận chính khi nắp đàn
được mở, có thể gây ra điện giật, đoản mạch, hỏa
hoạn hoặc hư hỏng nghiêm trọng khác cho nhạc
cụ.

THẬN TRỌNG
Hãy cẩn thận để tránh bị
kẹt ngón tay khi mở hoặc
đóng nắp đàn.

Giá nhạc

Ðể nâng giá nhạc:

Ðể hạ giá nhạc:

THẬN TRỌNG
Không cố sử dụng giá nhạc ở vị trí nửa nâng.
Khi hạ giá nhạc, hãy giữ nó và không rời tay cho
đến khi nó hạ xuống hoàn toàn.

Kẹp giữ bản nhạc
Đây là những chiếc kẹp dùng để giữ các trang của
sách nhạc.

Ðể mở

Ðể đóng
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Kết nối các giắc cắm của bộ đổi nguồn

AC theo thứ tự được hiển thị trong hình

minh hoạ

Bật nguồn

CẢNH BÁO
Sử dụng bộ đổi nguồn được chỉ định (trang 33). Việc sử
dụng bộ đổi nguồn khác có thể gây ra hư hỏng không
thể khắc phục cho nhạc cụ và bộ đổi nguồn.
THẬN TRỌNG
Rút phích cắm AC ra khỏi ổ cắm điện khi không sử
dụng nhạc cụ trong thời gian dài, hoặc trong khi có bão
điện.
LƯU Ý
Thực hiện quy trình này theo thứ tự ngược lại khi ngắt
kết nối bộ đổi nguồn AC.

Nhấn công tắc nguồn (Chờ/ bật) để bật

nguồn

Đèn báo nguồn
Nếu bạn đóng nắp đàn mà không tắt nguồn để
chuyển sang chế độ chờ, đèn báo nguồn vẫn sáng,
cho biết rằng nhạc cụ vẫn đang bật.

Khi bạn sẵn sàng chơi, hãy nhấn lại công tắc nguồn
(Chờ/Bật) trong một giây. Đèn báo nguồn sẽ tắt.

Khi bạn bắt đầu chơi, hãy sử dụng núm vặn
[MASTER VOLUME] để điều chỉnh âm lượng của
toàn bộ âm thanh bàn phím.

CẨN THẬN
Ngay cả khi công tắc nguồn (Chờ/Bật) đang ở chế
độ chờ, điện vẫn được cấp vào nhạc cụ ở mức tối
thiểu. Khi không sử dụng nhạc cụ trong thời gian
dài, hãy đảm bảo rút phích cắm nguồn điện ra khỏi
ổ cắm AC trên tường.

Cài đặt âm lượng

Chức năng tự động tắt
Để tránh tiêu thụ điện năng không cần thiết, nhạc cụ
này có chức năng Tự động Tắt nguồn, sẽ tự động tắt
nguồn nếu nhạc cụ không được sử dụng trong khoảng
30 phút. Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng Tự
động Tắt nguồn, hãy vô hiệu hóa nó như mô tả bên
dưới. Cài đặt này (được vô hiệu hóa hoặc bật) sẽ được
giữ lại ngay cả khi nguồn bị tắt.

Cài đặt mặc định: Bật

THẬN TRỌNG
Không sử dụng nhạc cụ ở mức âm lượng cao trong
thời gian dài; làm vậy có thể gây hại cho thính giác
của bạn.

Vô hiệu hoá tự động tắt

Khi nhạc cụ đang tắt
Trong khi nhấn giữ phím A-1 (phím thấp nhất), hãy
nhấn công tắc nguồn Chờ/Bật) để bật nhạc cụ. Chỉ
báo [REC] nhấp nháy ba lần, cho biết chức năng
Tự động Tắt nguồn đã được vô hiệu hóa.
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Trong khi nhấn giữ đồng thời [DEMO/SONG] và
[PIANO/VOICE], hãy nhấn phím A5.

Khi nhạc cụ đang bật
Trong khi nhấn giữ đồng thời [DEMO/SONG] và
[PIANO/VOICE], hãy nhấn phím A#5.

Sử dụng tai nghe

Bật chức năng tự động tắt

Vì nhạc cụ này được trang bị hai giắc cắm
[PHONES] tiêu chuẩn, bạn có thể kết nối hai bộ tai
nghe stereo tiêu chuẩn. Nếu bạn chỉ sử dụng một
bộ tai nghe, hãy cắm vào một trong hai giắc, điều
này sẽ tự động ngắt tiếng loa ngoài.

THẬN TRỌNG
Không sử dụng tai nghe ở mức âm lượng cao trong
thời gian dài; làm vậy có thể gây hại cho thính giác.

Sử dụng móc treo tai nghe
Bạn có thể treo tai nghe trên móc treo của nhạc cụ
này.

LƯU Ý
Không treo bất cứ thứ gì khác ngoài tai nghe lên
móc treo. Làm vậy có thể làm hỏng nhạc cụ hoặc
móc treo.

Tái tạo cảm giác tự
nhiên về: Binaural
Sampling và
Stereophonic Optimizer
Lấy mẫu hai tai (Binaural
Sampling) (“CFX Grand”
Voice)
Lấy mẫu hai tai là một phương pháp sử dụng hai
micro đặc biệt được đặt ở vị trí tai của người biểu
diễn và thu lại âm thanh từ một cây đàn piano như
nó vốn có. Nghe bằng hiệu ứng này thông qua tai
nghe mang lại cảm giác đắm chìm như thể âm
thanh thực sự phát ra từ cây đàn piano. Bạn có thể
thưởng thức âm thanh một cách tự nhiên trong thời
gian dài mà không bị mỏi tai. Khi chọn Voice mặc
định, “CFX Grand” (trang 18), việc kết nối tai nghe
sẽ tự động kích hoạt lấy mẫu hai tai.

Tối ưu hóa Âm thanh nổi
(Stereophonic Optimizer) (các
Voice khác ngoài “CFX
Grand”)
Tối ưu hóa Âm thanh nổi là một hiệu ứng tái tạo
khoảng cách âm thanh tự nhiên giống như âm thanh
từ lấy mẫu hai tai mà bạn nghe thấy khi chơi trên
một cây đại dương cầm. Khi một Voice khác ngoài
“CFX Grand” (trang 18) được chọn, việc kết nối tai
nghe sẽ tự động kích hoạt Tối ưu hóa Âm thanh nổi.
Cài đặt mặc định: Bật

Để tắt chức năng này, hãy nhấn giữ đồng thời
[PIANO/VOICE] và nhấn phím A#0. Để bật lại, hãy
nhấn giữ [PIANO/VOICE] và nhấn phím A0.
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Chơi đàn piano

Kiểm soát âm thanh thông minh (IAC)
Với chức năng này, chất lượng âm thanh của nhạc cụ được tự động điều chỉnh
và kiểm soát theo âm lượng tổng thể. Ngay cả khi âm lượng thấp, chức năng
này vẫn cho phép bạn nghe rõ các âm trầm và âm cao.

Để bật IAC:

Để tắt IAC:

Để điều chỉnh độ sâu IAC:

Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], hãy
nhấn phím F#0.

Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], hãy
nhấn phím F0.

Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], hãy
nhấn một trong các phím từ A-1 đến D#0.

Giá trị càng cao, âm trầm và âm cao càng được nghe rõ hơn ở mức âm lượng
thấp.

Cài đặt mặc định:
Bật

Phạm vi cài đặt: A-1 (-3)
đến D#0 (+3) 

Cài đặt mặc định: C0 (0)
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Sử dụng các pedal

Nhấn pedal này sẽ duy trì các nốt đã chơi được
lâu hơn. Thả pedal sẽ ngay lập tức dừng (damper)
các nốt đang ngân. Pedal này cũng có chức năng
"nửa pedal" (half-pedal) tạo ra các hiệu ứng vang
âm một phần, tùy thuộc vào mức độ bạn nhấn
pedal.

Pedal vang âm (Phải)

Nhấn pedal này sẽ duy trì các nốt đã chơi được
lâu hơn. Thả pedal sẽ ngay lập tức dừng (damper)
các nốt đang ngân. Pedal này cũng có chức năng
"nửa pedal" (half-pedal) tạo ra các hiệu ứng vang
âm một phần, tùy thuộc vào mức độ bạn nhấn
pedal.

Pedal duy trì (Giữa)

Pedal giảm âm (Trái)
Nhấn pedal này sẽ giảm âm lượng và thay đổi một chút âm sắc của các nốt.
Các nốt được chơi trước khi nhấn pedal này không bị ảnh hưởng.

Hiệu ứng pedal vang âm
không hoạt động với Voice
Jazz Organ. Tuy nhiên, lưu ý
rằng pedal được cắm trực
tiếp vào bộ phận chính
(trang 31).

Chức năng nửa pedal
Chức năng này cho phép
thay đổi độ ngân tùy thuộc
vào mức độ nhấn pedal. Bạn
càng nhấn sâu, âm thanh
càng ngân lâu hơn. Hiệu
ứng này cũng cho phép bạn
tạo ra các nốt ngân hơi bị
đục và to bằng cách nhấn
pedal vang âm sau khi chơi
các nốt, sau đó nhả nửa
pedal và nhấn lại. Để tránh
âm thanh trở nên quá đục,
hãy nhả pedal một nửa hoặc
hoàn toàn.

Trong khi pedal duy trì được
nhấn, âm thanh sẽ tiếp tục
ngân mà không bị tắt ngay
cả sau khi các nốt đã được
nhả.

Khi bạn chọn Voice Jazz
Organ, việc nhấn pedal này
sẽ chuyển đổi tốc độ quay
của loa quay (rotary
speaker) giữa nhanh/chậm
hoặc dừng/chậm (trang 18).

Cài đặt mặc định:
 Bật

Sử dụng pedal cộng hưởng vang
Hiệu ứng cộng hưởng vang âm mô phỏng âm thanh vang của một cây đại dương cầm, như thể bạn đang
nhấn pedal vang âm và chơi trên bàn phím. Hiệu ứng này được áp dụng cho toàn bộ âm thanh của nhạc cụ.

Để bật cộng hưởng vang âm:
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], hãy nhấn phím G#2.

Để tắt cộng hưởng vang âm:
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], hãy nhấn phím G2.
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Cài đặt âm thanh xác nhận thao tác
Khi một cài đặt được thay đổi bằng một nút hoặc tổ hợp phím, một âm thanh xác nhận thao tác ("Bật," "Tắt,"
giá trị nhịp độ) sẽ được phát ra. Âm thanh xác nhận này có thể được bật (ON) hoặc tắt (OFF) theo ý muốn.

Để bật âm thanh xác nhận thao tác
Trong khi nhấn giữ đồng thời [DEMO/SONG] và [PIANO/VOICE], hãy nhấn
phím A#-1.

Để tắt âm thanh xác nhận thao tác
Trong khi nhấn giữ đồng thời [DEMO/SONG] và [PIANO/VOICE], hãy nhấn
phím A-1.

Cài đặt mặc định:
 Bật

Thay đổi độ nhạy cảm ứng (Touch)
Bạn có thể chỉ định độ nhạy cảm ứng (cách âm thanh phản hồi theo cách bạn
chơi các phím). 
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], nhấn một trong các phím từ A6 – C7. LƯU Ý

Cài đặt này bị vô hiệu hóa
với một số Voice, chẳng
hạn như âm thanh organ.

Cài đặt mặc định:
B6 (Medium)
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Sử dụng máy đếm nhịp (Metronome)
Tính năng máy đếm nhịp rất tiện lợi để luyện tập với một nhịp độ chính xác.

1.Nhấn [METRONOME] để khởi động máy đếm nhịp.
2.Nhấn [METRONOME] để dừng máy đếm nhịp.

Xác nhận bằng giọng nói về nhịp độ hiện tại (bằng
tiếng Anh)
Trong khi nhấn giữ [METRONOME], nhấn phím A-1 (phím thấp nhất).

Chọn một Beat
Trong khi nhấn giữ [METRONOME], nhấn một trong các phím từ C3 - F3.

Điều chỉnh Tempo
Nhịp độ của máy đếm nhịp có thể được đặt từ 5 đến 280 nhịp mỗi phút.

Để tăng hoặc giảm giá trị đi 1: Trong khi máy đếm nhịp đang phát, nhấn
[+R] để tăng hoặc [-L] để giảm.
Để tăng hoặc giảm giá trị đi 10: Trong khi nhấn giữ [METRONOME], nhấn
phím C2 để tăng hoặc phím D2 để giảm.
Để chỉ định một giá trị gồm ba chữ số: Trong khi nhấn giữ [METRONOME],
nhấn lần lượt các phím C1 – A1 có liên quan. Ví dụ: để chỉ định "98", nhấn
lần lượt các phím A1 (0), G#1 (9) và E1 (8).
Đặt lại giá trị về mặc định (120): Trong khi nhấn giữ [METRONOME], nhấn
đồng thời [+R] và [-L], hoặc nhấn phím C#2.

Điều chỉnh âm lượng
Trong khi nhấn giữ [METRONOME], nhấn phím D4 để tăng âm lượng hoặc phím
C4 để giảm.

Phạm vi cài đặt:
1 - 20 

Cài đặt mặc định: 
15 (C#4)

LƯU Ý
Một giá trị số sẽ được đọc
ra khi một phím liên quan
được nhấn.
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Chơi các âm thanh nhạc cụ khác nhau (Voice)
Chọn một Voice
Để chọn "CFX Grand": 
Chỉ cần nhấn [PIANO/VOICE].

Để chọn một Voice khác: 
Sau khi nhấn [PIANO/VOICE], nhấn [+R] hoặc [-L] để chọn Voice tiếp theo hoặc
trước đó.

Để chọn một Voice cụ thể: 
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], nhấn một trong các phím từ C1 - A1. Để
biết chi tiết về Voice nào được gán cho mỗi phím, hãy xem danh sách dưới đây.

LƯU Ý 
Để nghe các đặc điểm của
từng Voice, hãy phát các
Bài hát Demo (trang 19).
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Nghe các bài hát Demo
Các bài hát Demo đặc biệt được cung cấp cho tất cả các Voice chính của
nhạc cụ.

Nhấn [DEMO/SONG] để bắt đầu phát lại.
Đèn [PLAY] nhấp nháy, và Bài hát Demo cho Voice hiện tại sẽ bắt đầu. Bắt
đầu với bài hát đã chọn, việc phát lại các Bài hát Demo sẽ tiếp tục. Sau
bài hát demo cuối cùng, trình tự sẽ quay trở lại Bài hát Demo đầu tiên và
lặp lại cho đến khi bạn dừng lại.
Để thay đổi bài hát Demo trong khi phát lại: 
Nhấn [+R] hoặc [-L] để chuyển sang Bài hát Demo tiếp theo hoặc trước đó.
Để chuyển đến một Bài hát Demo cụ thể: Trong khi nhấn giữ
[DEMO/SONG], nhấn một trong các phím từ C1 – A1.

Nhấn [DEMO/SONG] hoặc [PLAY] để dừng phát lại
Đèn [PLAY] sẽ tắt.

LƯU Ý 
Nếu bạn muốn thay đổi
nhịp độ phát lại, xem
trang 17
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Thêm các biến thể cho âm thanh (Reverb)
Tính năng này có một số Loại Reverb (hiệu ứng vang) giúp thêm chiều sâu và biểu cảm cho âm thanh để tạo
ra một không gian âm thanh chân thực. Loại Reverb và Độ sâu (Depth) phù hợp sẽ được gọi ra tự động khi
bạn chọn mỗi Voice. Đây là cách để chọn nếu bạn muốn thay đổi nó.

Để chọn một Loại Reverb: 
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], nhấn một trong các phím từ C2 - E2.

Reverb trong chế độ Dual
(trang 22) 
Một loại reverb tối ưu cho
sự kết hợp của hai Voice
sẽ được gán tự động.

Để điều chỉnh độ sâu Reverb:
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], nhấn một trong các phím từ C3 - G#4. Giá
trị độ sâu tăng lên khi bạn nhấn các phím cao hơn.

Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], nhấn phím A4 để đặt Độ sâu Reverb về giá
trị phù hợp nhất cho Voice hiện tại.

Phạm vi độ sâu Reverb: 
0 (không có hiệu ứng) - 20
(độ sâu tối đa)
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Transposing theo bán cung
Bạn có thể dịch chuyển cao độ của toàn bộ bàn phím lên hoặc xuống theo các bước bán cung để tạo điều
kiện thuận lợi cho việc chơi ở các hợp âm khó hoặc để dễ dàng khớp cao độ của bàn phím với cao độ của
ca sĩ hoặc các nhạc cụ khác. Ví dụ, nếu "+5" được chọn, việc chơi phím C sẽ tạo ra cao độ F, cho phép bạn
chơi một bài hát ơ cung F trưởng như thể nó ở cung C trưởng.
Để dịch cung xuống: 
Trong khi nhấn giữ [DEMO/SONG] và [PIANO/VOICE], nhấn một phím trong
khoảng F#2 (-6) và B2 (-1).

Để dịch cung lên:
Trong khi nhấn giữ [DEMO/SONG] và [PIANO/VOICE], nhấn một phím trong
khoảng C#3 (+1) và F#3 (+6).

Để khôi phục cao độ bình thường:
Trong khi nhấn giữ [DEMO/SONG] và [PIANO/VOICE], nhấn phím C3.

Tinh chỉnh cao độ
Bạn có thể tinh chỉnh cao độ của toàn bộ nhạc cụ theo các bước khoảng 0.2 Hz. Điều này cho phép bạn
khớp cao độ của bàn phím với cao độ của các nhạc cụ khác hoặc CD nhạc.
Để chỉnh cao độ lên (theo các bước
khoảng 0.2 Hz): 
Nhấn và giữ đồng thời [DEMO/SONG] và
[PIANO/VOICE], và nhấn [+R].

Để chỉnh cao độ xuống (theo các bước
khoảng 0.2 Hz): 
Nhấn và giữ đồng thời [DEMO/SONG] và
[PIANO/VOICE], và nhấn [-L].

Để khôi phục cao độ mặc định (440.0
Hz): 
Nhấn và giữ đồng thời [DEMO/SONG] và
[PIANO/VOICE], và nhấn đồng thời [+R] và [-L].

Để đặt cao độ thành 442.0
Hz:
Nhấn và giữ đồng thời
[DEMO/SONG] và [PIANO/VOICE],
và nhấn phím A0.

Hz (Hertz):
Đây là đơn vị đo tần số.
Một âm thanh rung 440
lần mỗi giây được xác
định là 440 Hz.

Phạm vi cài đặt: 
414.8 - 466.8 Hz

Cài đặt mặc định: 
A3 = 440.0 Hz
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Chồng lớp hai Voice (Chế độ Dual)
Bạn có thể chồng lớp hai Voice và chơi chúng đồng thời để tạo ra một âm thanh có kết cấu phong phú hơn.

LƯU Ý 
Tính năng Stereophonic
Optimizer (trang 13) bị vô
hiệu hóa khi bạn chọn C1
("CFX Grand") cho một
trong hai giọng.

Vào chế độ Dual.
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], đồng thời nhấn giữ hai phím bất kỳ
trong khoảng từ C1 đến A1 để chọn hai Voice mong muốn. Để biết thông
tin về Voice nào được gán cho các phím, hãy tham khảo "Danh sách
Voice" (trang 18).

Voice được gán cho phím thấp hơn sẽ được chỉ định là Voice 1, và Voice
được gán cho phím cao hơn sẽ là Voice 2. Bạn không thể gán cùng một
Voice cho cả Voice 1 và Voice 2 đồng thời trong chế độ Dual.

Để dịch chuyển quãng tám cho mỗi Voice:
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], nhấn một trong các phím từ C5 – F5.

Để điều chỉnh cân bằng giữa hai Voice: 
Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], nhấn một trong các phím từ F#5 –
F#6. Khi giá trị được đặt thành "0" (C6), mức âm lượng của hai Voice sẽ
tuân theo cài đặt mặc định tương ứng của chúng. Cài đặt dưới "0" làm
tăng âm lượng của Voice 2, trong khi cài đặt trên "0" làm tăng âm lượng
của Voice 1, so với nhau.

Để thoát khỏi chế độ Dual, nhấn [PIANO/VOICE].

LƯU Ý 
Không thể kích hoạt chế
độ Dual và Duo (trang 23)
cùng một lúc.

Phạm vi cài đặt: 
-1 – 0 – +1 
Phạm vi cài đặt : 
-6 – 0 – +6
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Chơi song tấu (Duo)
Chức năng này cho phép hai người chơi khác nhau chơi trên cùng một nhạc cụ, một người ở bên trái và một
người ở bên phải, trên cùng một dải quãng tám.

1. Trong khi nhấn giữ [PIANO/VOICE], nhấn đồng thời
[+R] và [-L] để vào chế độ Duo. 
Bàn phím được chia thành hai phần, với phím E3 là điểm Chia (Split Point)

LƯU Ý
Không thể chọn các Voice
khác nhau cho Voice bên
phải và Voice bên trái.
Điểm Chia không thể thay
đổi từ phím E3.

Để thoát khỏi chế độ Duo, nhấn giữ [PIANO/VOICE]
và nhấn [+R] và [-L].

2. Một người có thể chơi phần bên trái của bàn phím
trong khi người kia chơi bên phải.

Để dịch chuyển quãng tám cho mỗi phần:
Thao tác tương tự như trong chế độ Dual (trang 22). 
Trong chế độ Duo, phần bên trái được gán Voice 2, trong khi phần bên phải
được gán Voice 1.
Để điều chỉnh cân bằng âm lượng giữa hai phần bàn phím:
Thao tác tương tự như trong chế độ Dual (trang 22). 
Cài đặt dưới "0" làm tăng âm lượng của phần bên trái (Voice 2), trong khi cài
đặt trên "0" làm tăng âm lượng của phần bên phải (Voice 1), so với nhau.

Chức năng Pedal trong chế độ Duo:
Pedal vang âm: Áp dụng hiệu ứng Sustain cho phần bên phải.
Pedal duy trì: Áp dụng hiệu ứng Sustain cho cả hai phần.
Pedal giảm âm: Áp dụng hiệu ứng Sustain cho phần bên trái.

3. Để thoát khỏi chế độ Duo, nhấn giữ [PIANO/VOICE]
và nhấn [+R] và [-L].

Phạm vi cài đặt:
 -2 – 0 – +2

Phạm vi cài đặt: 
-6 – 0 – +6

LƯU Ý
Âm thanh được chơi ở
phần bên trái được phát ra
từ loa bên trái, và âm
thanh được chơi ở phần
bên phải được phát ra từ
loa bên phải.

LƯU Ý
Nếu bàn phím đang ở chế
độ Dual, việc vào chế độ
Duo sẽ thoát khỏi chế độ
Dual, và Voice 1 được sử
dụng trên toàn bộ dải bàn
phím.

Anton Music



Phát lại và luyện tập bài hát

Nghe 50 bài hát cài đặt sẵn
Ngoài các bài hát Demo, các bài hát cài đặt sẵn được cung cấp để bạn thưởng thức.

1. Tìm số của bài hát mà bạn muốn phát lại từ tập sách
“50 tác phẩm cổ điển kiệt tác” đi kèm.

2. Trong khi nhấn giữ [DEMO/SONG], nhấn một trong
các phím từ C2 – C#6 để bắt đầu phát lại.
Số của mỗi bài hát cài đặt sẵn piano được gán cho các phím từ C2 - C#6.

Đèn [+R] và [-L] sáng lên, sau đó đèn [PLAY] nhấp nháy theo nhịp độ hiện
tại, và việc phát lại Bài hát Cài đặt sẵn tiếp tục theo thứ tự, bắt đầu với
bài hát đã chọn. Sau Bài hát Cài đặt sẵn cuối cùng, trình tự sẽ quay trở lại
Bài hát Cài đặt sẵn đầu tiên và lặp lại cho đến khi bạn dừng lại.

Để thay đổi bài hát cài đặt sẵn trong khi phát lại:
Nhấn [+R] hoặc [-L] để chuyển sang Bài hát Cài đặt sẵn tiếp theo hoặc
trước đó, hoặc trực tiếp chọn Bài hát mong muốn bằng cách nhấn giữ
[DEMO/SONG] và nhấn phím thích hợp.

Để thay đổi nhịp độ trong khi phát lại:
Nhấn [METRONOME] để khởi động Máy đếm nhịp, sau đó nhấn [+R]
hoặc [-L] để tăng hoặc giảm giá trị Nhịp độ. Các hướng dẫn khác tương
tự như của máy đếm nhịp (trang 17).

Để phát lại từ đầu một ô nhịp tại nhịp độ mong muốn để
luyện tập:
Trong khi phát lại, nhấn đồng thời [+R] và [-L] để nhảy đến đầu ô nhịp, sau
đó việc phát lại sẽ tiếp tục ở nhịp độ đã chỉ định cuối cùng.

3. Nhấn [DEMO/SONG] hoặc [PLAY] để dừng phát lại.
Đèn [PLAY], [+R] và [-L] sẽ tắt.

LƯU Ý
Bạn có thể chơi bàn phím
cùng với Bài hát Cài đặt
sẵn. Bạn cũng có thể thay
đổi Voice được phát từ
bàn phím.

LƯU Ý
Các bài hát cài đặt sẵn,
Bài hát Demo và các Bài
hát khác (định dạng SMF)
được chuyển từ máy tính
có thể được phát lại tuần
tự trong mỗi thể loại.

LƯU Ý
Bạn có thể nhập dữ liệu
bài hát bổ sung (dưới
dạng SMF) từ máy tính. Để
biết chi tiết, hãy tham khảo
"Các Thao tác liên quan
đến Máy tính" trên trang
web.
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Luyện tập một phần tay
Tất cả các bài hát ngoại trừ Demo (trang 19) đều cho phép bạn bật hoặc tắt riêng các phần tay trái và
tay phải. Bằng cách tắt một phần, ví dụ, bạn có thể luyện tập phần tay phải trong khi phần tay trái
đang được phát lại, và ngược lại.
1. Chọn một bài hát cài đặt sẵn (trang 24) hoặc bài hát Người
dùng (trang 26).

2. Trong khi nhấn giữ [PLAY], nhấn [+R] hoặc [-L] để bật/tắt phần
đó.
Nhấn cùng một nút lặp lại trong khi nhấn giữ [PLAY] sẽ bật và tắt phát lại. Đèn
của nút đó sẽ sáng để cho biết Phần tương ứng đang bật.

3. Luyện tập phần đã được tắt.
Để thay đổi Tempo:
Nếu muốn, bạn có thể thay đổi nhịp độ để thuận tiện cho việc luyện tập. Để biết
chi tiết, tham khảo trang 17.

4. Nhấn [PLAY] để dừng phát lại.

LƯU Ý 
Việc chọn một bài hát khác
sẽ đặt lại trạng thái
bật/tắt.

Phát từ đầu một ô nhịp của bài hát có dấu lặng,
khoảng lặng
Tính năng phát nhanh này cho phép bạn chỉ định liệu một bài hát sẽ phát lại
ngay lập tức từ nốt đầu tiên, hay phát lại sau bất kỳ dấu lặng hoặc khoảng lặng
nào có trước nốt đầu tiên.

Để bật phát nhanh:
Nhấn giữ [DEMO/SONG] và nhấn phím A#-1 để bật phát lại ngay lập tức từ
nốt đầu tiên hoặc thao tác pedal đầu tiên.

Để tắt phát nhanh:
Nhấn giữ [DEMO/SONG] và nhấn phím thấp nhất (A-1) để phát lại từ đầu ô
nhịp đầu tiên (bao gồm cả dấu lặng hoặc khoảng trống).

Cài đặt mặc định: 
Bật
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Ghi lại phần trình diễn của bạn
Nhạc cụ này cho phép bạn ghi lại phần trình diễn bàn phím của mình dưới dạng User Song. Có thể
ghi riêng tối đa hai phần (tay trái và tay phải).

Ghi lại phần trình diễn của bạn
1. Chọn Voice và các thông số khác mong muốn, chẳng hạn như
nhịp, để ghi âm. 
Để biết hướng dẫn về cách chọn và hiệu ứng của một Voice, hãy tham khảo
trang 18. Nếu cần, hãy đặt các thông số khác, chẳng hạn như nhịp và hiệu
ứng, trong bước này.
2. Trong khi nhấn giữ [REC], nhấn [+R] hoặc [-L] để vào chế độ
sẵn sàng ghi cho phần bạn muốn ghi. 
Nếu bạn không có ý định ghi riêng các phần tay phải và tay trái, hãy ghi toàn
bộ phần trình diễn vào một trong hai phần.

Ghi phần tay trái ([-L]

Sau một lúc, đèn [REC] và đèn Phần đã chọn sẽ nhấp nháy theo nhịp độ
hiện tại.

Để thoát khỏi chế độ sẵn sàng ghi: 
Chỉ cần nhấn [REC].

Nếu dữ liệu đã được ghi vào phần còn lại:
Dữ liệu trong phần đó sẽ được phát lại trong khi ghi âm.

Ghi phần tay phải ([+R])

3. Chọn bàn phím hoặc nhấn [PLAY] để bắt đầu ghi âm.
Đèn [REC] sáng lên trong khi đèn Phần đã chọn nhấp nháy theo
nhịp độ hiện tại.

4. Nhấn [REC] hoặc [PLAY] để dừng ghi âm.
Đèn [REC], [PLAY], [+R] và [-L] nhấp nháy, cho biết dữ liệu đã ghi đang được
lưu. Sau khi thao tác Lưu hoàn tất, các đèn sẽ tắt, cho thấy thao tác ghi âm đã
hoàn tất.

5. Nếu muốn, hãy ghi lại Phần còn lại bằng cách lặp lại các bước
1 - 4.

6. Để nghe Bài hát đã ghi, nhấn [PLAY] để bắt đầu phát lại. 
Nhấn [PLAY] một lần nữa để dừng phát lại.

Về các tệp âm thanh 
Chức năng ghi âm của
nhạc cụ này ghi lại phần
trình diễn bàn phím dưới
dạng dữ liệu MIDI, không
phải dữ liệu âm thanh. Do
đó, âm thanh sẽ không
được ghi lại.
Dung lượng ghi âm
Nhạc cụ này có thể ghi lên
đến 100 KB (khoảng
11.000 nốt).

LƯU Ý
Bạn có thể sử dụng Máy
đếm nhịp trong khi ghi âm;
tuy nhiên, âm thanh của
nó sẽ không được ghi lại.

THÔNG BÁO 
Nếu một Part chứa dữ
liệu, đèn của nó sẽ sáng.
Lưu ý rằng thao tác ghi âm
sẽ ghi đè lên bất kỳ dữ
liệu nào đã được ghi
trước đó bằng dữ liệu
mới.

LƯU Ý
Nếu bàn phím đang ở chế
độ Duo (trang 23), dữ liệu
sẽ được ghi vào Part đã
chọn. Part để ghi âm
không thể được chỉ định.

THÔNG BÁO
Không bao giờ tắt nguồn
trong khi dữ liệu đã ghi
đang được lưu (khi các
đèn đang nhấp nháy).
Nếu không, tất cả dữ liệu
đã ghi sẽ bị mất.

LƯU Ý 
Dữ liệu Bài hát đã ghi có
thể được lưu vào máy tính
dưới dạng MIDI Tiêu
chuẩn (SMF). Để biết chi
tiết, hãy tham khảo "Các
Thao tác liên quan đến
Máy tính" trên trang web.
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Các cài đặt của các thông số sau đây có thể được thay đổi sau khi thao tác ghi âm hoàn tất.
Đối với các Part riêng lẻ: Voice, Cân bằng âm lượng (Dual/Duo), Độ sâu Reverb, Cộng
hưởng vang âm
Đối với toàn bộ bài hát: Tempo, loại Reverb

Thay đổi cài đặt ban đầu của bài hát đã ghi

1. Thực hiện các cài đặt cho các thông số trên như mong muốn.

2. Trong khi nhấn giữ [REC], nhấn nút Phần mong muốn để vào
chế độ sẵn sàng ghi. 

Sau một lúc, đèn [REC] và đèn Phần đã chọn sẽ nhấp nháy theo nhịp độ
hiện tại. 
Trong trạng thái này, không nhấn [PLAY] hoặc bất kỳ phím nào. Nếu không,
dữ liệu trình diễn đã ghi trước đó sẽ bị xóa.

3. Trong khi nhấn giữ [REC], nhấn [PLAY] để thoát khỏi chế độ sẵn
sàng ghi. 

Đèn [REC], [PLAY], [+R] và [-L] nhấp nháy. Sau khi thao tác Lưu hoàn tất, các
đèn sẽ tắt, cho biết thao tác đã hoàn tất. 
Xác nhận cài đặt bằng cách phát lại bài hát.

Xoá dữ liệu đã ghi
Để xoá toàn bộ bài hát:

Để xoá một Part cụ thể:

1. Trong khi nhấn giữ [REC], nhấn [DEMO/SONG]. 
Đèn [+R] và [-L] nhấp nháy. 
Để thoát khỏi trạng thái này, nhấn [-L].

2. Nhấn [+R] để xóa toàn bộ dữ liệu của Bài hát.
Đèn [REC], [PLAY], [+R] và [-L] nhấp nháy. 
Sau khi thao tác hoàn tất, tất cả các đèn sẽ tắt.

1. Trong khi nhấn giữ [REC], nhấn [+R] hoặc [-L] (tùy thuộc vào
Part bạn muốn xóa) để vào chế độ Sẵn sàng ghi.
Đèn [REC] và đèn Phần đã chọn ([+R] hoặc [-L]) nhấp nháy.

2. Nhấn [PLAY] để bắt đầu ghi âm mà không chơi bàn phím. 
Đèn Part đã chọn ([+R] hoặc [-L]) nhấp nháy.

3. Nhấn [REC] hoặc [PLAY] để dừng ghi âm.
Tất cả dữ liệu được ghi cho Phần đã chọn sẽ bị xóa, và đèn sẽ tắt.
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Sao lưu dữ liệu và khởi tạo lại cài đặt
Dữ liệu được duy trì khi tắt nguồn

Âm lượng máy đếm nhịp
Nhịp của máy đếm nhịp
Độ nhạy cảm ứng phím
Tinh chỉnh
Độ sâu kiểm soát Intelligent Acoustics
Bật/Tắt kiểm soát Intelligent Acoustics

Các cài đặt sau đây được duy trì ngay cả khi bạn tắt nguồn:

Bật/Tắt Binaural Sampling/Stereophonic Optimizer
Bật/Tắt âm thanh xác nhận thao tác
Bật/Tắt tự động tắt nguồn
Dữ liệu User Song
Dữ liệu bài hát (tệp SMF) được chuyển từ máy tính

Lưu dữ liệu User Song vào máy tính
Trong số các dữ liệu được liệt kê ở trên, chỉ có dữ liệu User Song
(USERSONG00.MID) có thể được chuyển sang máy tính và lưu dưới dạng tệp
SMF. Để biết chi tiết, hãy tham khảo "Các thao tác liên quan đến Máy tính" trên
trang web.

THÔNG BÁO 
Dữ liệu đã lưu có thể bị
mất do thao tác không
chính xác. Hãy lưu dữ liệu
quan trọng vào một thiết bị
bên ngoài như máy tính.

Chuyển các tệp SMF giữa máy tính và nhạc cụ
Với Musicsoft Downloader (có thể tải xuống miễn phí từ trang web của Yamaha),
có thể tải xuống tối đa 10 tệp SMF từ máy tính vào bộ nhớ trong của nhạc cụ
này, và ngược lại. Để biết chi tiết, hãy tham khảo "Các Thao tác liên quan đến
Máy tính" trên trang web.

Các loại tệp có thể trao đổi với máy tính
Các tệp có đuôi mở rộng là .mid (định dạng SMF 0 hoặc 1)

LƯU Ý 
Một số tệp MIDI nhất định
ở định dạng SMF có thể
chứa dữ liệu bài hát
không được nhạc cụ này
hỗ trợ. Trong trường hợp
này, các tệp có thể không
phát lại như dự định ban
đầu.

Khởi tạo cài đặt
Với thao tác này, tất cả dữ liệu (ngoại trừ các Bài hát) sẽ được đặt lại về cài đặt
gốc mặc định. 
Để làm điều này, hãy nhấn giữ đồng thời phím C7 (phím cao nhất) và bật
nguồn.

THÔNG BÁO 
Không bao giờ tắt nguồn
trong khi đang thực hiện
khởi tạo lại (nghĩa là, khi
đèn [REC], [PLAY], [+R] và
[-L] đang nhấp nháy).

LƯU Ý 
Nếu nhạc cụ này bị treo
hoặc gặp trục trặc, hãy tắt
nguồn, sau đó thực hiện
Khởi tạo lại này.
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